
Nội dung Thời gian Thứ 2 Thứ 3

* Nội dung: * Mục tiêu:

Hô hấp: Gà gáy sáng Trẻ biết tập đúng các động tác thể 

Tay: 2 tay đưa lên cao, ra phía trước dục, nghe nhạc và vận động theo cô.

sang 2 bên, nắm, mở, quay cổ tay * Chuẩn bị

Lưng, bụng: Nghiêng người sang trái Các động tác thể dục

sang phải, kết hợp 2 tay chống hông Sân tập sạch sẽ

Chân: Nhảy lên chân trước chân sau.. Gậy, nhạc

Thể dục Toán

Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc -  
Củng cố, NB số lượng trong phạm

đổi hướng theo vật chuẩn - dích dắc đổi 
vi 9, NB chữ số 5.9, số TT trong 

 hướng theo hiệu lệnh. TC: Mèo đuổi 

chuột

phạm vi 9.    

* Nội  dung: * Mục tiêu góc chơi:

Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn Trẻ biết bắt chước công việc của bác

Góc xây dựng: Xây dựng ao cá bán hàng, người nấu ăn…

Góc tạo hình: Vẽ các con vật sống Trẻ biết xây dựng ao cá.

dưới nước, xé dán đàn cá bơi…
Trẻ biết vẽ các con vật sống dưới 

Góc thiên nhiên: Xếp ao cá, chăm nước, xé dán đàn cá bơi.

sóc động vật sống dưới nước. Trẻ biết xếp ao cá, chăm sóc động

Góc Sách truyện: Nghe kể chuyện
vật sống dưới nước.

chú vịt xám..

Ăn trưa 60 - 70'

Ngủ trưa 140 - 150'

TCTV: Con ốc, cá rô phi, con lươn
Trò chơi mới: Cắp cua bỏ giỏ

Câu: Con ốc có vỏ cứng… Hát: Cá vàng bơi

Nêu gương cuối ngày Cho trẻ chơi tự do ở các góc

Nêu gương cuối ngày

trao đổi với phụ huynh, trẻ.

Chơi 

trong giờ 

trả trẻ

60 - 70'

Ăn bữa 

phụ
20 - 30'

Chơi hoạt 

động theo 

ý thích

70 - 80'

` Quan sát: Con cá rô phi, con cua, con chai…

` Trải nghiệm: Nhặt lá, cánh hoa rụng xếp hình con vật sống dưới nước,

` Trò chơi: Chìm nổi, tạo dáng, đàn cá bơi, chó xói xấu tính, cáo và thỏ,  

` Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi ở góc vận động, 

80 - 90'

Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ

Cô cho trẻ rửa tay, rửa mặt trước khi ăn, cho trẻ ăn đúng giờ, động viên          

Cho trẻ kê phản ngủ, dải chiếu, xếp gối, cho trẻ nằm vào đúng chỗ của             

Chơi hoạt 

động ở 

các góc

40 - 50'

Thể dục 

buổi sáng

Hoạt 

động học
30 - 40'

Hoạt 

động chơi 

ngoài trời

30 - 40'

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH

CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Đón trẻ, 

chơi

Cô đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân , trẻ quan sát  phán đoán mối

 cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như" Cá thu, tôm, cua, cho trẻ chơi 

Cho trẻ vệ sinh cá nhân, cho trẻ QS tranh và gọi tên, vận động của con vật





Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

LQVVH Làm quen chữ viết Âm nhạc Âm nhạc

Thơ: Mèo đi câu cá
Tập tô chữ cái i,t,c

DH: Cá vàng bơi
DVĐ: Voi làm xiếc

Nghe hát: Chú ếch con NH: Chú voi con ở Bản Đôn

Trò chơi: Hát theo hình vẽ Trò chơi: Hát theo hình vẽ

* Đồ chơi học liệu:

Con giống, xoong, nồi, bát, 

đĩa…
Khối gỗ, sỏi, hột hạt, bộ xếp nút

cây hoa, hàng rào…

Giấy A4, bút sáp màu, giấy màu

keo dán, tờ đốc lịch cũ, khăn

lau tay.

Sỏi, nước, các con vật sống dưới

nước: Tôm, cua, cá…

TCTV: Con tôm, con cua, …. Trò chuyện về một số con vật Xem sách về thế giới đv
QS tranh và đàm thoại 

Câu: Con Tôm sống ở dưới nước sống dưới nước.  xếp sách vào giá sách
về hành vi Đúng - sai, 

Đ/C HP Nguyễn T Dung dạy Xếp hình các con vật bằng hột hạt..Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
tốt-xấu đối với loài vật

Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần Nêu gương cuối tuần

góc chơi, cho trẻ lấy ký hiệu cài vào góc chơi. Trẻ về 

góc chơi lấy đồ chơi ra chơi, nhắc trẻ sử dụng ĐDĐC

* Tổ chức hoạt động:

Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình

thành hàng dọc-> hàng ngang giãn cách đều

Trọng động: Cô cho trẻ tập các động tác: Hô hấp - tay - lưng, bụng - chân.

Ký duyệt

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 5 Tuần, Từ 08/12/2025 - 16/01/2026

Tuần 4: Từ ngày 05/01 đến ngày 10/01/2026

GV dạy sáng: GV dạy sáng: Mè Thị Nhất; dạy chiều: Nguyễn Thị Kim Dung

liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống, cô trò chuyện với trẻ về động vật biển

 với các ngón tay, cho trẻ chơi trò chơi: Cắp Cua bỏ giỏ. Cô điểm danh trẻ.

mình, cô đóng bớt cửa, tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, vỗ về những trẻ khó ngủ

động viên trẻ ăn hết xuất, không nói chuyện cười đùa trong khi ăn

 sống dưới nước, cho trẻ chơi xếp hình con vật yêu thích, cho trẻ chơi tự do ở các góc

Tập 4 lần x 8 nhịp

Hồi tĩnh: Cho trẻ làm đàn cá bơi và đi nhẹ nhàng vào lớp

Trẻ nghe nhạc "Con cào cào" và vận động nhịp nhàng cùng cô

 Làm con tôm từ chai, lọ...

 Cắp cua bỏ giỏ, Tôm cua, cá...

 Chơi với cát, nước, các vật liệu ngoài thiên nhiên như nhặt lá hoa rụng xếp hình con vật sống dưới nước...

* Tổ chức hoạt động:

Cô cho chơi tung bóng về các góc, cho trẻ gọi tên các 

Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ thể hiện đúng vai chơi của 

mình, giúp đỡ trẻ khi cần thiết, gợi ý trẻ liên kết góc chơi

Cô đi nhận xét từng góc chơi, tập trung trẻ về góc chơi

có nhiều sản phẩm mới, sáng tạo, cho trẻ cùng quan sát

và nhận xét, cùng nhau thu dọn đồ dùng, đồ chơi.

trẻ ăn hết xuất, tạo không khí vui vẻ cho trẻ ăn, nhắc trẻ không nói chuyện trong khi ăn
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